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MÃ SẢN PHẨM

KM44
Locknut w/ Bolt Holes

Locknuts
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Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/km44/

Thông số kỹ thuật

Loại Locknut

Locking Type Locknut

Vật liệu Steel

Mating Lockwasher AW44

Grade Standard

Bore No. of Adapter 44

Lockplate Number AL44

Weight 5.200 kg

Thông số kích thước

Bore Size 220.000 mm

d2 280.000 mm

d1 250.000 mm

B – độ rộng 32.000 mm

G TM220x4

s M8x1.25

b 20.000 mm
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h 10.000 mm

Number of Slots 8

g 260.000 mm

d6 222.000 mm

dp 238.000 mm

l 15.000 mm

r1 max 0.800 mm

Thread Pitch 4.000 mm
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